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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN 

FLY TO SKY 

Số: 12-TB/CFC-24/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

 
Gia Lai, ngày 07 tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Thống kê khoản các khoản nhận ủng hộ (hiện kim) đợt 2 

Đợt vận động: Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2024 

Thời gian thống kê: Từ ngày 31/5/2024 đến ngày 30/6/2024 

 

STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

1  Sơn Trà h K-29115B-528 
Chuyển khoản 

Momo 01/6 
 

2  
Trần Phương 

Linh 
10,000 K-29115B-909 

Chuyển khoản 

Momo 01/6 
 

3  
Nguyễn Ngọc 

Minh Châu 
5,000 K-29115B-157 

Chuyển khoản 

Momo 01/6 
 

4  
Đỗ Ngọc Như 

Quỳnh 
10,000 K-29115B-992 

Chuyển khoản 

Momo 02/6 
 

5  Luu Thi Luyen  10,000 K-29115B-916 
Chuyển khoản 

MB 02/6 
 

6  DO HAI YEN 10,000 K-29115B-705 
Chuyển khoản 

MB 02/6 
 

7  
Nguyen Thi 

Ngan 
20,000 K-29115B-B78 

Chuyển khoản 

MB 02/6 
 

8  
Nguyen Thi Nhu 

Quynh  
20,000 K-29115B-295 

Chuyển khoản 

MB 02/6 
 

9  
NGUYEN THI 

YEN PHI 
10,000 K-29115B-D46 

Chuyển khoản 

MB 03/6 
 

10  
LE BINH 

NGUYEN 
15,000 K-29115B-204 

Chuyển khoản 

MB 03/6 
 

11  
VU THI HONG 

TRANG 
100,000 K-29115B-791 

Chuyển khoản 

MB 03/6 
 

12  
NGUYEN 

NGOC ANH 
10,000 K-29115B-320 

Chuyển khoản 

MB 03/6 
 

13  Bùi Thị Huyền 30,000 K-29115B-567 
Chuyển khoản 

Momo 03/6 
 

14  
Hoang Bich 

Phuong 
30,000 K-29115B-C07 

Chuyển khoản 

MB 04/6 
 

15  Tran Thu Tra 20,000 K-29115B-112 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

MB 04/6 

16  
KHUU VO 

NHAT VY 
10,000 K-29115B-D13 

Chuyển khoản 

MB 04/6 
 

17  Luu Diem Trinh  20,000 K-29115B-138 
Chuyển khoản 

MB 04/6 
 

18  KIM NGAN  10,000 K-29115B-729 
Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

19  
Nguyen Thi 

Hong Vuong  
10,000 K-29115B-244 

Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

20  
DINH THI BAO 

NGAN 
10,000 K-29115B-081 

Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

21  

NGUYEN 

NGOC ANH 

THU 

10,000 K-29115B-267 
Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

22  Lam Thuc Doan  35,000 K-29115B-753 
Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

23  
Nguyen Thi 

Cam Ly 
10,000 K-29115B-970 

Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

24  
Nguyen Thanh 

Duong 
10,000 K-29115B-D69 

Chuyển khoản 

MB 05/6 
 

25  Hà Thị Lan Anh 10,000 K-29115B-722 
Chuyển khoản 

Momo 05/6 
 

26  
Lê Nguyễn Mai 

Khanh 
10,000 K-29115B-197 

Chuyển khoản 

Momo 05/6 
 

27  Hà Minh Hải 20,000 K-29115B-899 
Chuyển khoản 

Momo 05/6 
 

28  Mạc Thị Trà My 20,000 K-29115B-457 
Chuyển khoản 

Momo 06/6 
 

29  
Vũ Trần Minh 

Ngọc 
10,000 K-29115B-621 

Chuyển khoản 

Momo 06/6 
 

30  
NGUYEN 

HONG ANH 
10,000 K-29115B-618 

Chuyển khoản 

MB 06/6 
 

31  

PHAM 

NGUYEN 

PHUONG VY 

10,000 K-29115B-569 
Chuyển khoản 

MB 06/6 
 

32  
KHONG VU 

MINH HANH 
15,000 K-29115B-221 

Chuyển khoản 

MB 06/6 
 

33  
PHAM THU 

HUYEN 
50,000 K-29115B-D74 

Chuyển khoản 

MB 06/6 
 

34  LE MINH THO 20,000 K-29115B-078 
Chuyển khoản 

MB 06/6 
 

35  LE THI KIM 10,000 K-29115B-204 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

CHAU MB 06/6 

36  
Nguyễn Thảo 

Phương 
5,000 K-29115B-567 

Chuyển khoản 

Momo 07/6 
 

37  
Phạm Huỳnh 

Như Ý 
20,000 K-29115B-369 

Chuyển khoản 

Momo 07/6 
 

38  
LE HAI 

PHONG 
10,000 K-29115B-212 

Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

39  
PHAM THU 

TRANG 
10,000 K-29115B-690 

Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

40  
THACH YEN 

NGHI  
10,000 K-29115B-E65 

Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

41  
NGUYEN THI 

MY THUY 
20,000 K-29115B-102 

Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

42  
Ngo Thi Tu 

Oanh  
30,000 K-29115B-E31 

Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

43  DO KHANH LY  30,000 K-29115B-977 
Chuyển khoản 

MB 07/6 
 

44  
Lê Ngô Hồng 

Loan 
5,000 K-29115B-736 

Chuyển khoản 

Momo 08/6 
 

45  
Văn Trương 

Ngọc Minh 
10,000 K-29115B-762 

Chuyển khoản 

Momo 08/6 
 

46  
KHONG THI 

MY LINH 
20,000 K-29115B-B23 

Chuyển khoản 

MB 08/6 
 

47  
TA THI THU 

HA 
20,000 K-29115B-509 

Chuyển khoản 

MB 08/6 
 

48  
VO LE BAO 

TRAM  10,000 
K-29115B-798 

Chuyển khoản 

MB 08/6 
 

49  Ho Thao Ly  20,000 K-29115B-917 
Chuyển khoản 

MB 09/6 
 

50  
Le Nguyen Hieu 

Dan 
10,000 K-29115B-B78 

Chuyển khoản 

MB 09/6 
 

51  
Nguyen Thi 

Khanh Huyen  
30,000 K-29115B-265 

Chuyển khoản 

MB 09/6 
 

52  
PHAM T RAN 

UYEN NHI 
10,000 K-29115B-420 

Chuyển khoản 

MB 09/6 
 

53  
MAI THU 

HUYEN 
15,000 K-29115B-267 

Chuyển khoản 

MB 10/6 
 

54  
VO THI 

TUYET SINH  
10,000 K-29115B-B49 

Chuyển khoản 

MB 10/6 
 

55  
Lê Thị Hương 

Quỳnh 
20,000 K-29115B-120 

Chuyển khoản 

Momo 10/6 
 

56  Phạm Thị Bảo 10,000 K-29115B-147 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Châu Momo 10/6 

57  
Nguyễn Thị 

Bình 
20,000 K-29115B-775 

Chuyển khoản 

Momo 11/6 
 

58  
Nguyễn Lê 

Ngọc Anh 
1,000 K-29115B-718 

Chuyển khoản 

Momo 11/6 
 

59  
Nguyen Hoang 

Ngoc 
20,000 K-29115B-240 

Chuyển khoản 

MB 12/6 
 

60  
Nguyen Ngoc 

Thuy Duong 
10,000 K-29115B-370 

Chuyển khoản 

MB 13/6 
 

61  Diệp Tiểu My 50,000 K-29115B-554 
Chuyển khoản 

Momo 13/6 
 

62  
Tran Thi Bao 

Tran 
10,000 K-29115B-973 

Chuyển khoản 

MB 13/6 
 

63  
Nguyen Dang 

Lan Anh 
10,000 K-29115B-900 

Chuyển khoản 

MB 14/6 
 

64  
Le Tran Thu 

Anh  
15,000 K-29115B-001 

Chuyển khoản 

MB 14/6 
 

65  
Bui Phuong 

Quynh Giao 
20,000 K-29115B-E44 

Chuyển khoản 

MB 15/6 
 

66  
DOAN THU 

AN 
10,000 K-29115B-272 

Chuyển khoản 

MB 15/6 
 

67  
MAI THE 

HUNG 
100,000 K-29115B-B12 

Chuyển khoản 

MB 15/6 
 

68  
NGUYEN TIEN 

DAT 
10,000 K-29115B-478 

Chuyển khoản 

MB 16/6 
 

69  
Nguyễn Minh 

Hảo 
10,000 K-29115B-212 

Chuyển khoản 

Momo 16/6 
 

70  
Nguyễn Minh 

Hảo 
10,000 K-29115B-670 

Chuyển khoản 

Momo 16/6 
 

71  
Nguyen Thuy 

Uyen Nhi 
10,000 K-29115B-706 

Chuyển khoản 

MB 16/6 
 

72  
NGUYEN 

MINH THUY 
10,000 K-29115B-736 

Chuyển khoản 

MB 17/6 
 

73  LU GIA KIET 10,000 K-29115B-B36 
Chuyển khoản 

MB 17/6 
 

74  
Ho Lam Ngoc 

Bao 
12,345 K-29115B-B02 

Chuyển khoản 

MB 17/6 
 

75  
Đào Thị Hương 

Giang 
10,000 K-29115B-076 

Chuyển khoản 

Momo 18/6 
 

76  
Ngô Minh Thủy 

Nguyệt 
10,000 K-29115B-816 

Chuyển khoản 

Momo 18/6 
 

77  DINH THI 6,000 K-29115B-459 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

THUY TRUC MB 18/6 

78  
Tran Thanh 

Thuy  
10,000 K-29115B-192 

Chuyển khoản 

MB 19/6 
 

79  
NGUYEN 

THANH NHI 
10,000 K-29115B-043 

Chuyển khoản 

MB 19/6 
 

80  
Nguyen Thi Van 

Anh 
50,000 K-29115B-012 

Chuyển khoản 

MB 19/6 
 

81  Võ Hồng Ý Như 20,000 K-29115B-800 
Chuyển khoản 

Momo 19/6 
 

82  
Nguyễn Thị 

Minh Thư 
30,000 K-29115B-589 

Chuyển khoản 

Momo 19/6 
 

83  
Nguyen Khac 

Chieu Anh  
10,000 K-29115B-676 

Chuyển khoản 

MB 20/6 
 

84  
NGUYEN THI 

NGOC BICH  
10,000 K-29115B-C99 

Chuyển khoản 

MB 21/6 
 

85  

PHAM 

NGUYEN 

HOAI LINH 

20,000 K-29115B-111 
Chuyển khoản 

MB 22/6 
 

86  
Nguyễn Mỹ 

Trinh 
10,000 K-29115B-870 

Chuyển khoản 

Momo 22/6 
 

87  
Trần Trọng 

Trung 
10,000 K-29115B-012 

Chuyển khoản 

Momo 23/6 
 

88  Tạ Như Linh 30,000 K-29115B-492 
Chuyển khoản 

Momo 23/6 
 

89  
NGUYEN TIEN 

DAT 
10,000 K-29115B-071 

Chuyển khoản 

MB 24/6 
 

90  Võ Anh Khoa 150,000 K-29115B-785 
Chuyển khoản 

Momo 25/6 
 

91  Võ Anh Khoa 110,000 K-29115B-031 
Chuyển khoản 

Momo 26/6 
 

92  
Nguyen Do 

Minh Anh 
20,000 K-29115B-072 

Chuyển khoản 

MB 26/6 
 

93  
NGUYEN 

HONG PHUC 
20,000 K-29115B-374 

Chuyển khoản 

MB 26/6 
 

94  LE TIEN PHAT 2,000 K-29115B-D09 
Chuyển khoản 

MB 27/6 
 

95  
CAO NGUYEN 

TRUC GIANG 
10,000 K-29115B-261 

Chuyển khoản 

MB 28/6 
 

96  
NGUYEN 

THUY LINH 
20,000 K-29115B-D91 

Chuyển khoản 

MB 28/6 
 

97  
DUONG 

NGUYEN YEN 
10,000 K-29115B-B57 

Chuyển khoản 

MB 29/6 
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

NHI 

98  
NGUYEN DUC 

DAT 
1,500,000 K-29115B-263 

Chuyển khoản 

MB 29/6 
 

 TỔNG 3,411,345 (ĐVT: đồng)   

 

Hội đồng Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm từ 

thiện Fly To Sky gửi Giấy chứng nhận ủng hộ ến quý mạnh thường quân, nhà hảo 

tâm trong thời gian sớm nhất,/, 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chủ nhiệm Nhóm (ể B/c); 

- Thường trực Hội ồng Quản lý Quỹ từ 

thiện Fly To Sky; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính 

(VPBCNT); 

- ăng Website; 

- Lưu: VP, 

TM, HỘI ỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

KT, CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Võ Vĩnh Khang 

Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky 

 


